
PHỤ LỤC II
DANH MỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 
(Kèm theo Kế hoạch số: 280  /KH-UBND ngày 04 / 8 /2026 của UBND phường Mỹ Hào) 

A. DANH MỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thời gian thực hiện
TT Nội dung nhiệm vụ Kết quả đạt được Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

Năm 
2026

Năm 
2027

Giai đoạn 
2028 - 2030

I Văn phòng HĐND và UBND phường

1

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ 
thuật, nhân lực, dữ liệu và các điều kiện 
cần thiết khác, bảo đảm Trung tâm IOC 
của phường vận hành ổn định, hiệu quả

Trung tâm IOC của phường 
được vận hành đưa vào sử 
dụng

Văn phòng HĐND 
và UBND phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

x

2
Phối hợp thực hiện tích hợp dữ liệu 
Camera an ninh về IOC cấp tỉnh

Tích hợp dữ liệu Camera an 
ninh về IOC cấp tỉnh

Văn phòng HĐND 
và UBND phường

Công an phường, 
Các cơ quan, đơn vị 

liên quan
x

3
Xây dựng kho dữ liệu của phường Mỹ 
Hào nhằm phục vụ lưu trữ, quản lý và 
khai thác dữ liệu tập trung của phường

Kho dữ liệu được xây dựng
Văn phòng HĐND 
và UBND phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

x

4
Khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm 
quản lý văn bản và điều hành

100% văn bản đến/đi của 
phường được xử lý trên hệ 
thống quản lý văn bản, điều 
hành dùng chung của tỉnh

Văn phòng HĐND 
và UBND phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

x x x

5
Khai thác, sử dụng Nền tảng Không gian 
làm việc số

Nền tảng Không gian làm việc 
số được khai thác, sử dụng 

Văn phòng HĐND 
và UBND

Các cơ quan, đơn vị 
thuộc UBND 

Theo lộ trình của Văn 
phòng UBND tỉnh
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TT Nội dung nhiệm vụ Kết quả đạt được Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện

Năm 
2026

Năm 
2027

Giai đoạn 
2028 - 2030

trong xử lý công việc phường

6 Camera giám sát an ninh, trật tự

Camera giám sát an ninh, trật 
tự được triển khai phục vụ 
công tác bảo đảm an ninh, trật 
tự, quản lý đô thị, hỗ trợ xử lý 
phản ánh hiện trường và cung 
cấp dữ liệu cho hệ thống điều 
hành cấp tỉnh khi được phân 
công 

Văn phòng HĐND 
và UBND

Các cơ quan, đơn vị 
thuộc UBND 

phường
x

7
Triển khai phương án bảo đảm an toàn, an 
ninh thông tin đối với hệ thống mạng LAN 
của UBND phường

Hệ thống mạng LAN của 
UBND phường được triển 
khai phương án bảo đảm an 
toàn an ninh

Văn phòng HĐND 
và UBND phường

Các doanh nghiệp 
viễn thông x

8 Triển khai Giải pháp ra vào thông minh
Giải pháp ra vào thông minh 
được triển khai, đưa vào sử 
dụng tại trụ sở UBND phường

Văn phòng HĐND 
và UBND phường

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường x

9

Trang thiết bị thiết bị đầu cuối về công 
nghệ thông tin phục vụ phòng họp không 
giấy tờ cho HĐND - UBND cấp xã

Giúp hiện đại hóa công tác tổ 
chức các kỳ họp, hội nghị và 
hoạt động chỉ đạo, điều hành

Văn phòng HĐND 
và UBND phường

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường, các cơ 
quan, đơn vị liên 

quan

x

10 Bảo đảm an toàn thông tin Trang Thông 
tin điện tử của phường

Trang Thông tin điện tử của 
phường được triển khai 
phương án bảo đảm an toàn an 
ninh thông tin

Văn phòng HĐND 
và UBND phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x
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TT Nội dung nhiệm vụ Kết quả đạt được Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện

Năm 
2026

Năm 
2027

Giai đoạn 
2028 - 2030

11
Triển khai, sử dụng hiệu quả Hệ thống 
thông tin báo cáo trực tuyến phục vụ công 
tác chỉ đạo, điều hành

Hệ thống thông tin báo cáo 
trực tuyến được triển khai, sử 
dụng phục vụ công tác chỉ 
đạo, điều hành của phường.

Văn phòng HĐND 
và UBND phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan Thường xuyên

12 Duy trì kết nối mạng Truyền số liệu 
chuyên dùng do tỉnh triển khai

Các cơ quan, đơn vị thuộc 
UBND phường được kết nối 
mạng Truyền số liệu chuyên 
dùng

Văn phòng HĐND 
và UBND phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan Thường xuyên

13
Bổ sung trang thiết bị cho các Tổ dân phố 
để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành 
chính ngay từ cơ sở

Các Tổ dân phố được trang bị 
trang thiết bị CNTT và được 
hướng dẫn quy trình thực hiện 
TTHC

Văn phòng HĐND 
và UBND phường

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công x

14 Nền tảng quản lý an ninh trật tự

Nhằm quản lý, khai thác dữ 
liệu camera, tiếp nhận phản 
ánh, theo dõi tình hình an ninh 
trật tự và hỗ trợ công tác chỉ 
huy, điều hành

Văn phòng HĐND 
và UBND phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x

II Phòng Văn hóa - Xã hội phường

15 Triển khai hệ thống Wifi công cộng
Hệ thống Wifi công cộng 
được triển khai, phục vụ người 
dân trên địa bàn phường

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x

16 Phối hợp thực hiện số hoá hồ sơ người có 
công với cách mạng

Hồ sơ người có công với cách 
mạng được số hóa

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường

 Các cơ quan, đơn vị 
liên quan Theo lộ trình của tỉnh

17 Thực hiện số hóa xếp hạng quốc gia Di tích xếp hạng quốc gia Phòng Văn hóa - Xã  Các cơ quan, đơn vị x   
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TT Nội dung nhiệm vụ Kết quả đạt được Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện

Năm 
2026

Năm 
2027

Giai đoạn 
2028 - 2030

được số hóa hội phường liên quan

18
Cung cấp dữ liệu, sử dụng khai thác Cổng 
dữ liệu mở, Kho dữ liệu dùng chung của 
tỉnh

Dữ liệu được cung cấp và khai 
thác trên các nền tảng dữ liệu 
dùng chung của tỉnh

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan Theo hướng dẫn của tỉnh

19 Triển khai sử dụng trợ lý ảo cho cán bộ, 
công chức, viên chức

Trợ lý ảo được triển khai, sử 
dụng phục vụ cán bộ, công 
chức, viên chức trong thực 
hiện nhiệm vụ

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan Theo lộ trình của tỉnh

20 Triển khai nền tảng công dân số ihungyen 
trên địa bàn phường

Nền tảng iHưng Yên được 
triển khai và đưa vào sử dụng 

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x x x

21 Triển khai ứng dụng Nền tảng chính quyền 
số dùng chung

Nền tảng chính quyền số dùng 
chung được triển khai, khai 
thác và sử dụng phục vụ xử lý 
công việc tại phường

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan Theo lộ trình của tỉnh

22 Triển khai thực hiện số hóa 3D/360 di tích 
xếp hạng Quốc gia

Di tích xếp hạng Quốc gia 
được số hóa

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x

23
Thực hiện cập nhật, khai thác và sử dụng 
hiệu quả phần mềm quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức tỉnh Hưng Yên

Thông tin cán bộ, công chức, 
viên chức được cập nhật đầy 
đủ, kịp thời trên phần mềm 
quản lý của tỉnh

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường x x x

24
Cung cấp dữ liệu, sử dụng khai thác Cổng 
dữ liệu mở, Kho dữ liệu dùng chung của 
tỉnh

Dữ liệu được cập nhật, cung 
cấp và khai thác trên Cổng dữ 
liệu mở, Kho dữ liệu dùng 
chung của tỉnh

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x x x
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TT Nội dung nhiệm vụ Kết quả đạt được Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện

Năm 
2026

Năm 
2027

Giai đoạn 
2028 - 2030

25 Triển khai trợ lý ảo cho cán bộ, công chức, 
viên chức

Trợ lý ảo được triển khai, cán 
bộ, công chức, viên chức được 
hướng dẫn và sử dụng phục vụ 
công việc

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường x x x

26
Cài đặt phần mềm Mircrosoft Office và 
Windows bản quyền cho máy tính của cán 
bộ, công chức

Máy tính của cán bộ, công 
chức được cài đặt phần mềm 
có bản quyền

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

x x x

27
Đảm bảo trang thiết bị đầu cuối phục vụ 
chuyển đổi số

Đảm bảo cán bộ, công chức 
được trang bị đầy đủ trang 
thiết bị CNTT

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

Thường xuyên

28

Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào 
tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng 
cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán 
bộ, viên chức, công chức đáp ứng yêu cầu 
về chuyển đổi số; sử dụng các hệ thống 
thông tin dùng chung

Cán bộ, công chức được đào 
tạo, tập huấn

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

Thường xuyên

29

Tập trung phổ cập kỹ năng số cơ bản và kỹ 
năng an toàn thông tin cho người dân, đặc 
biệt là nhóm yếu thế, nông dân, người cao 
tuổi. Đến năm 2030, 80% dân số trưởng 
thành có kỹ năng số cơ bản, 70% có chữ 
ký số hoặc định danh điện tử cá nhân.

Đến năm 2030, 80% dân số 
trưởng thành có kỹ năng số cơ 
bản, 70% có chữ ký số hoặc 
định danh điện tử cá nhân.

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

Thường xuyên

30
Phổ cập kỹ năng số cho 100% dân số, triển 
khai chương trình “Bình dân học vụ số”

100% dân số được phổ cập kỹ 
năng số

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

Thường xuyên
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TT Nội dung nhiệm vụ Kết quả đạt được Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện

Năm 
2026

Năm 
2027

Giai đoạn 
2028 - 2030

31
Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng 
đồng

Tổ công nghệ số cộng đồng 
hoạt động hiệu quả, hỗ trợ 
người dân tiếp cận và sử dụng 
các nền tảng, dịch vụ số

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

Thường xuyên

32
Kênh Tammi OA, Zalo OA, facebook... để 
trao đổi, giao tiếp với người dân, doanh 
nghiệp

Các kênh Tammi OA, Zalo 
OA, Facebook được thiết lập 
và đưa vào vận hành, góp phần 
tăng cường tương tác, cung 
cấp thông tin kịp thời và hỗ trợ 
trao đổi hai chiều giữa chính 
quyền với người dân, doanh 
nghiệp.

Phòng Văn hóa - Xã 
hội

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

x

III Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường

33
Định danh địa điểm, đánh số nhà theo 
Thông tư số 08/TT-BXD của Bộ Xây 
dựng

Hình thành Cơ sở dữ liệu về 
định danh số nhà được xác 
thực trên VNeID

Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị

Công an phường x x x

34
Phối hợp thực hiện số hóa hồ sơ quy hoạch 
chung và phân khu

Hồ sơ quy hoạch chung và 
phân khu trên địa bàn được số 
hóa, cập nhật và quản lý theo 
quy định

Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

 x  

35
Hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa 
chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính 
và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất 

Dữ liệu đất đai trên địa bàn 
được rà soát, cập nhật và quản 
lý trên cơ sở dữ liệu đất đai 

Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

x   
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TT Nội dung nhiệm vụ Kết quả đạt được Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện

Năm 
2026

Năm 
2027

Giai đoạn 
2028 - 2030

đai theo quy định.

36
Khai thác, sử dụng Nền tảng Bản sao số 
(Digital Twin)

Nền tảng Bản sao số được khai 
thác, sử dụng phục vụ quản lý 
và điều hành

Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

 x x

37
Xây dựng nền tảng bản đồ số phục vụ quản 
lý đất đai, trật tự đô thị

Xây dựng cơ sở dữ liệu không 
gian và bản đồ số toàn 
phường, tích hợp các lớp dữ 
liệu về dân cư, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, quy hoạch, 
đất đai, môi trường và các 
công trình công cộng phục vụ 
công tác quản lý, điều hành

Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

x

38
Triển khai ứng dụng Phần mềm quản lý 
Cơ sở dữ liệu ngành tài chính

Phần mềm quản lý cơ sở dữ 
liệu ngành tài chính được khai 
thác, sử dụng phục vụ công tác 
quản lý tài chính của phường

Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

x

39 Giải pháp quản lý bãi đỗ xe

Triển khai tại bãi đỗ xe tập 
trung của phường, các điểm du 
lịch, khu vực thương mại và 
các vị trí có nhu cầu đỗ xe cao. 
Hệ thống bao gồm camera 
nhận diện biển số, thiết bị 
kiểm soát ra vào, phần mềm 
quản lý và hệ thống thanh toán 

Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

x x
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TT Nội dung nhiệm vụ Kết quả đạt được Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện

Năm 
2026

Năm 
2027

Giai đoạn 
2028 - 2030

điện tử

40
Thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, 
thương mại điện tử

Đẩy mạnh sử dụng thanh toán 
không tiền mặt trong giao 
dịch, mua bán

Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

Thường xuyên

41
Sử dụng và khai thác hệ thống thông tin 
điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
nông lâm sản bảo đảm an toàn thực phẩm

Hệ thống truy xuất nguồn gốc 
được khai thác, sử dụng để hỗ 
trợ quản lý, theo dõi nguồn 
gốc sản phẩm nông, lâm sản 

Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x x x

42 Hệ thống chiếu sáng thông minh 

Hệ thống chiếu sáng thông 
minh được triển khai, vận 
hành phục vụ quản lý, giám 
sát và điều khiển hệ thống 
chiếu sáng

Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x x

43 Nền tảng quản lý vệ sinh môi trường

Triển khai trên toàn địa bàn 
phường để quản lý điểm tập 
kết rác, tuyến thu gom, phản 
ánh hiện trường, giám sát công 
tác vệ sinh môi trường và đánh 
giá hiệu quả xử lý 

Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x x

44 Nền tảng quản lý chợ, phố thương mại

Quản lý danh mục chợ; Quản 
lý sơ đồ gian hàng; Quản lý 
hộ kinh doanh; Quản lý phố 
thương mại

Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x x

45 Nền tảng dịch vụ đô thị số Xây dựng Nền tảng dịch vụ đô Phòng Kinh tế, Hạ Các cơ quan, đơn vị x x
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TT Nội dung nhiệm vụ Kết quả đạt được Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện

Năm 
2026

Năm 
2027

Giai đoạn 
2028 - 2030

thị số, tích hợp dữ liệu, hỗ trợ 
quản lý, điều hành và cung cấp 
dịch vụ số, tăng cường tương 
tác giữa chính quyền với 
người dân, doanh nghiệp

tầng và Đô thị 
phường

liên quan

46 Nền tảng cảnh báo ngập úng thoát nước

Triển khai tại các khu vực có 
nguy cơ ngập úng, các tuyến 
cống, mương thoát nước và 
các điểm thường xuyên phát 
sinh sự cố, phục vụ giám sát, 
cảnh báo và hỗ trợ xử lý kịp 
thời

Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x x

IV Trung tâm Phục vụ hành chính công phường

47

Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của 
Trung tâm Phục vụ hành chính công đảm 
bảo theo yêu cầu tại Nghị định số 
118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ

Trung tâm Phục vụ hành chính 
công được nâng cấp cơ sở vật 
chất, bổ sung trang thiết bị, 
đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ 
tục hành chính

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x x x

48 Tuyên truyền Tổng đài thông tin Dịch vụ 
công 1022 tỉnh Hưng Yên

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x x x

49

Rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền 
cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành 
chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến

Thủ tục hành chính được rà 
soát, đề xuất đơn giản hóa; 
chất lượng cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến được nâng cao

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x x x
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TT Nội dung nhiệm vụ Kết quả đạt được Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện

Năm 
2026

Năm 
2027

Giai đoạn 
2028 - 2030

50

Sử dụng có hiệu quả các nền tảng số quốc 
gia, nền tảng số dung chung do trung 
ương, tỉnh triển khai đảm bảo hoạt động 
thống nhất, liên thông trên môi trường số

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan x x x

51
Khai thác, sử dụng Nền tảng hành chính 
công chủ động 

Nền tảng hành chính công chủ 
động được khai thác, sử dụng 
phục vụ công tác quản lý, chỉ 
đạo, điều hành của phường.

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

Theo lộ trình của tỉnh 

52
Triển khai mô hình KIOSK thông minh tại 
Trung tâm phục vụ hành chính công

Hoàn thiện trang bị KIOSK 
thông minh tại Trung tâm 
phục vụ hành chính công

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

Theo lộ trình của tỉnh

V Trạm Y tế phường

53
Khai thác, sử dụng hệ thống hồ sơ sức 
khỏe điện tử

Hồ sơ sức khỏe điện tử của 
người dân được cập nhật, quản 
lý và khai thác

Trạm Y tế phường
Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường
x x x

54
Phối hợp triển khai chuyển đổi số tại Trạm 
Y tế phường theo Đề án đã phê duyệt (QĐ 
1888/QĐ-UBND ngày 15/6)

Trạm Y tế phường được trang 
bị thiết bị, phần mềm quản lý 
tổng thể

Trạm Y tế phường
Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường
x x

55 Phối hợp triển khai Bệnh án điện tử
Cơ sở y tế được hỗ trợ triển 
khai Bệnh án điện tử theo quy 
định

Tram Y tế phường
Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường
x x x

56 Phối hợp, rà soát, định danh 100% nhà Rà soát, định danh 100% nhà Tram Y tế phường Phòng Văn hóa - Xã x  
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TT Nội dung nhiệm vụ Kết quả đạt được Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện

Năm 
2026

Năm 
2027

Giai đoạn 
2028 - 2030

thuốc thuốc trên địa bàn phường hội phường

57 Ứng dụng Hệ thống Quản lý y tế cơ sở
Phục vụ công tác khám chữa 
bệnh, báo cáo thống kê

Tram Y tế phường
Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường
x

58 Ứng dụng Hệ thống cầu truyền hình phục 
vụ hội chẩn từ xa

Hình thành hệ thống cầu 
truyền hình phục vụ hội chẩn 
từ xa được xây dựng nhằm kết 
nối phòng hội chẩn trung tâm 
với các cơ sở y tế tuyến dưới, 
bảo đảm khả năng trao đổi 
chuyên môn kịp thời và hiệu 
quả.

Tram Y tế phường Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường x

VI Các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường

59 Phối hợp triển khai Học bạ số cấp tiểu học, 
THCS

Học sinh được cập nhật, quản 
lý học bạ số theo quy định Các cơ sở giáo dục Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường x x x

60 Phối hợp số hóa dữ liệu ngành giáo dục và 
đào tạo

Dữ liệu ngành giáo dục và 
đào tạo được số hóa Các cơ sở giáo dục Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường x x

61

Phối hợp triển khai hệ thống tuyển sinh 
đầu cấp đối với giáo dục Mầm non, Tiểu 
học, THCS đảm bảo công khai, minh 
bạch.

Hệ thống tuyển sinh đầu cấp 
được triển khai cho các cấp 
học (Mầm non, Tiểu học, 
THCS), phục vụ tiếp nhận, xử 
lý và quản lý hồ sơ tuyển sinh 
trực tuyến; bảo đảm công 
khai, minh bạch và thuận tiện 
cho người dân.

Các cơ sở giáo dục Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường x x  
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62 Phối hợp triển khai hệ thống Cổng thông 
tin điện tử ngành giáo dục

Phối hợp khai thác, sử dụng 
Cổng thông tin điện tử ngành 
giáo dục theo hướng dẫn của 
cơ quan quản lý giáo dục

Các cơ sở giáo dục Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường  x x

63 Phối hợp triển khai hệ thống quản lý họp 
và điều hành tác nghiệp ngành giáo dục 

Tiếp tục duy trì triển khai 
dồng bộ hệ thống toàn ngành 
giáo dục

Các cơ sở giáo dục Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường x x x

64 Phối hợp triển khai đồng bộ hệ thống quản 
lý hồ sơ sổ sách giáo dục ngành giáo dục

Phần mềm giúp ngành giáo 
dục ứng dụng CNTT trong 
công tác quản lý tất cả các loại 
hồ sơ - sổ sách thay thế cho hồ 
sơ giấy; đảm bảo yêu cầu của 
công tác lưu trữ và có giá trị 
như hồ sơ giấy

Các cơ sở giáo dục Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường  x x

65 Phối hợp triển khai Hệ thống Quản lý 
trường học 

Tiếp tục duy trì triển khai 
đồng bộ hệ thống toàn ngành 
giáo dục

Các cơ sở giáo dục Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường x x x

66 Trường học số - Nền tảng giáo dục thông 
minh Các cơ sở giáo dục Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường x x x

67 Phòng học thông minh

Triển khai phòng học thông 
minh nhằm trang bị thiết bị 
dạy học hiện đại và hướng tới 
xây dựng hạ tầng giáo dục số 
và chuyển đổi số giáo dục toàn 
diện 

Các cơ sở giáo dục Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường  x x
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68 Phối hợp triển khai ứng dụng tương tác 
học sinh thông minh Các cơ sở giáo dục Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường  x  

69
Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý học 
và thi trực tuyến tại các cơ sở giáo dục

Các cơ sở giáo dục
Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường
 x x

70
Trang bị phần mềm thư viện điện tử liên 
thông, thúc đẩy văn hóa đọc số.

Phần mềm thư viện điện tử 
liên thông

Các cơ sở giáo dục
Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường
x x x

71 Kho học liệu chuyên ngành
Khai thác, sử dụng kho học 
liệu số phục vụ dạy và học

Các cơ sở giáo dục
Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường
 x x

72
Phối hợp, triển khai phần mềm đảm bảo 
chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông 
và giáo dục thường xuyên.

Phần mềm đảm bảo chất 
lượng giáo dục mầm non, phổ 
thông và giáo dục thường 
xuyên.

Các cơ sở giáo dục
Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường
x x x

73
Triển khai chữ ký số 100% cán bộ, giáo 
viên để ký học bạ, giáo án điện tử

Phối hợp triển khai chữ ký số 
cho cán bộ quản lý, giáo viên 
phục vụ ký số học bạ, hồ sơ 
chuyên môn và các giao dịch 
điện tử theo quy định số.

Các cơ sở giáo dục
Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường
x x x
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74

Phối hợp xây dựng, số hóa và đưa tài liệu, 
bài giảng phục vụ người dạy, người học 
lên các nền tảng trực tuyến theo hướng dẫn 
của ngành giáo dục

Tài liệu, bài giảng số phục vụ 
người dạy và người học được 
xây dựng, số hóa và đưa lên 
các nền tảng trực tuyến theo 
hướng dẫn của cơ quan có 
thẩm quyề

Các cơ sở giáo dục
Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường
x x x

VII Công an phường

75 Triển khai hệ thống Quản lý lưu trú

Thực hiện quản lý lưu trú trên 
nền tảng số, giúp đồng bộ dữ 
liệu, nâng cao hiệu quả quản 
lý, tăng khả năng giám sát 
theo thời gian thực, đồng thời 
rút ngắn thời gian xử lý và 
giảm tải công tác thủ công.

Công an phường
 Các cơ quan, đơn vị 

liên quan
x   

76
Phối hợp, rà soát định danh tổ chức doanh 
nghiệp và kinh tế hộ gia đình

Thông tin tổ chức, doanh 
nghiệp và hộ kinh doanh trên 
địa bàn được rà soát, cập nhật, 
chuẩn hóa

Công an phường
Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị
x x x

77
Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
Đề án 06

Các nhiệm vụ Đề án 06 được 
triển khai đúng tiến độ, yêu 
cầu; dữ liệu được cập nhật, 
khai thác phục vụ giải quyết 
thủ tục hành chính và quản lý 
nhà nước theo quy định

Công an phường
 Các cơ quan, đơn vị 

liên quan
x x x
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VIII Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường

78 Xây dựng hệ thống đài truyền thanh thông 
minh

Xây dựng, nâng cấp hệ thống 
đài truyền thanh ứng dụng 
CNTT - viễn thông; bảo đảm 
kết nối đồng bộ, vận hành ổn 
định và phục vụ hiệu quả công 
tác thông tin, tuyên truyền.

Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp phường

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường, Các cơ 

quan, đơn vị liên 
quan

x   

79 Triển khai Hệ thống thư viện số cộng đồng 
dùng chung

Hệ thống thư viện số cộng 
đồng dùng chung được triển 
khai, phục vụ nhu cầu tra cứu, 
khai thác tài liệu của người 
dân

Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp phường

Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường, Các cơ 

quan, đơn vị liên 
quan

x x
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B. DANH MỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Thời gian thực hiện
TT Tên nhiệm vụ Kết quả cần đạt Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2026 2027 2028 - 2030

I. HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1

Rà soát, đề xuất và tổ chức thực hiện các 
cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo 
hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; kịp thời 
đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình triển khai trên địa bàn 
phường

Các cơ chế, chính sách về KHCN, 
ĐMST và CĐS được rà soát, triển 
khai thực hiện theo hướng dẫn; 
khó khăn, vướng mắc được tổng 
hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền 
xem xét, tháo gỡ

Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường

Các cơ quan, đơn vị liên 
quan

x

2

Phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai hoạt 
động sản xuất, kinh doanh; kịp thời nắm 
bắt, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề 
xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ; khuyến 
khích, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển 
đổi số và các giải pháp sản xuất thân thiện 
với môi trường

Doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa 
bàn được cung cấp thông tin, hỗ 
trợ và tạo điều kiện thuận lợi trong 
quá trình đầu tư, sản xuất, kinh 
doanh; khó khăn, vướng mắc được 
tiếp nhận, tổng hợp, đề xuất giải 
quyết

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị liên 
quan

x x x

3

Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, 
cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận các chính 
sách hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số theo quy định

Các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp trên địa bàn được tuyên 
truyền, hướng dẫn tiếp cận chính 
sách hỗ trợ

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị liên 
quan

x x
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4
Phối hợp triển khai các cơ chế, chính sách, 
thủ tục hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp 
công nghệ số theo hướng dẫn của tỉnh

Thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh
Phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô thị 
phường

Các cơ quan, đơn vị liên 
quan

x x x

II. HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC VÀ CƠ CẤU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

5

Bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách phường cho 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số theo chỉ tiêu, hướng dẫn của 
cấp có thẩm quyền

Kế hoạch, dự toán ngân sách hằng 
năm của phường bảo đảm tỷ lệ chi 
cho KHCN, ĐMST và CĐS theo 
quy định

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị liên 
quan

x x x

III. PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

6

Phối hợp cung cấp, rà soát, cập nhật và 
chuẩn hóa dữ liệu về khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo trên địa bàn phường theo 
yêu cầu của cấp có thẩm quyền; khai thác, 
sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung 
phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều 
hành

Dữ liệu KHCN, ĐMST trên địa 
bàn được rà soát, cập nhật, chuẩn 
hóa và cung cấp theo yêu cầu; cơ 
sở dữ liệu dùng chung được khai 
thác, sử dụng phục vụ quản lý

Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường

Các cơ quan, đơn vị liên 
quan

x x

7

Tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, 
mở rộng sản xuất, kinh doanh, ưu tiên các 
lĩnh vực ứng dụng công nghệ số, công 
nghệ cao, đổi mới sáng tạo và thân thiện 
với môi trường theo cơ chế, chính sách của 
tỉnh

Doanh nghiệp được hỗ trợ để đầu 
tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh 
và ứng dụng công nghệ

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị liên 
quan x x x
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IV. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

8

Phối hợp tuyên truyền, vận động người lao 
động trên địa bàn tham gia đào tạo nghề, 
nâng cao kỹ năng số theo Nghị quyết số 
12-NQ/TU và Kế hoạch số 168/KH-
UBND của tỉnh về phát triển lực lượng lao 
động

Người lao động trên địa bàn được 
tuyên truyền, vận động tham gia 
đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng số, 
góp phần thực hiện chỉ tiêu chung 
của tỉnh

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị liên 
quan

x x x

V. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC

9

Phối hợp rà soát sản phẩm, cập nhật thông 
tin truy xuất nguồn gốc theo lô sản phẩm; 
hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh cập nhật 
luồng di chuyển của sản phẩm trên hệ 
thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm hàng hoá tỉnh Hưng Yên 
(hy.check.net.vn)

Sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn được rà soát, 
cập nhật thông tin truy xuất nguồn 
gốc theo hướng dẫn

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị liên 
quan

x x x

10

Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, 
cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa 
bàn tiếp cận, xác lập, khai thác và bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp trên địa bàn được hỗ trợ, 
hướng dẫn về xác lập, khai thác và 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị 

phường

Các cơ quan, đơn vị liên 
quan

x x x
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11
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số trên địa bàn phường

Người dân, doanh nghiệp trên địa 
bàn được tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức về KHCN, ĐMST và 
CĐS

Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường

Trung tâm Dịch vụ tổng 
hợp phường, Các cơ quan, 

đơn vị liên quan
x x x
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